
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

 

Số:           /TĐC-TC 
v/v  đề xuất kế hoạch 05 năm 

 xây dựng TCVN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Hà Nội, ngày     tháng    năm 2023 

 

Kính gửi:...................................................................................  

Thực hiện Chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công 

văn số 4560/VPCP-KGVX  ngày 21/7/2022 của Văn phòng Chính phủ  theo đó  

yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành lập 

kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 05 năm để ban hành và tổ chức triển 

khai thực hiện theo quy định.  

Tổng cục Tiêu chuẩn đề nghị Quý Bộ/ngành trên cơ sở các văn bản chỉ 

đạo của Đảng, Chính phủ và Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực nghiên cứu 

đề xuất các đối tượng cần đưa vào kế hoạch 05 năm xây dựng TCVN  (Phụ lục 

đính kèm) và gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Số 08 Hoàng 

Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội để tổng hợp trước ngày 15/5/2023. 

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Bộ./. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Xuân Định (để b/c); 

- Lưu: VT, TC. 
 

 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Hà Minh Hiệp 
 

 



Phụ lục 

KẾ HOẠCH 05 NĂM XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA  

(Kèm theo Công văn số............./TĐC - TC ngày.........tháng........năm 20.....)  

 

TT Chuyên ngành/Lĩnh 

vực/Đối tượng TCVN 

Đơn vị thực 

hiện 

Loại 

tiêu 

chuẩn 

 

Số lượng TCVN cần xây dựng  

 

Kinh phí dự kiến  

(Triệu đồng) 

 

Ghi chú  

    Tổng 

số 

Năm 

1 

Năm 

 2 

Năm 

 3 

Năm 

4 

Năm  

5 

Tổng 

số 

NSN

N 

Nguồn 

khác 

 

1 Nông nghiệp              

1.1 Giống cây trồng, vật 

nuôi  

- Bộ NNPTNT            

1.2 Nông sản và lâm 

sản (Sản xuất, chế 

biến, thu hoạch, sơ 

chế, bảo quản, vận 

chuyển) 

- Bộ NNPTNT 

TCVN/TC/F20

TCVN/TC/F18

TCVN/TC/F16

TCVN/TC/F12

TCVN/TC/F10

TCVN/TC/F8; 

TCVN/TC/F1 

           

1.3 Phân bón và chất 

cải tạo đất 

- Bộ CT (đối 

với phân bón 

vô cơ); 

- Bộ NNPTNT 

(đối với phân 

bón hữu cơ); 

TCVN/TC 134 

           

1.4 Thức ăn chăn nuôi - Bộ NNPTNT 

TCVN/TC/F 17 
           

1.5 Bảo vệ thực vật, 

động vật và kiểm 

dịch thực vật, động 

- Bộ CT (đối 

với phân bón 

vô cơ); 
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vật 

1.6 Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

- Bộ NNPTNT 

(đối với phân 

bón hữu cơ); 

           

1.7 Máy móc, dụng cụ và 

thiết bị nông nghiệp, 

lâm nghiệp 

- Bộ 

NNPTNT 

- TCVN/TC 

134 

           

1.8 Công trình thuỷ lợi, 

đê điều. 

- Bộ NNPTNT 

- Bộ XD 
           

2 2. Lĩnh vực Y tế và 

Chăm sóc sức khoẻ 

con người 

            

2.1 Dược phẩm             

2.2 Mỹ phẩm             

2.3 Trang thiết bị và 

công trình y tế  

            

2.4 Gia vị và phụ gia 

thực phẩm 

            

2.5 Vệ sinh an toàn 

thực phẩm (bao 

gồm cả Thực phẩm 

chức năng)  

            

2.6 Sản phẩm đồ uống 

(Chè, cà phê, cacao, 

rượu, bia, đồ uống 

không cồn…)  

            

2.7 Y tế dự phòng             
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3 Môi trường và Tài 

nguyên 

            

3.1 Môi trường và bảo 

vệ môi trường nói 

chung 

            

3.2 Chất thải              

3.3 Chất lượng không 

khí  

            

3,4 Chất lượng nước             

3.5 Chất lượng đất              

3.6 Hệ thống quản lý 

môi trường 

            

3.7 Khoáng sản và địa 

chất (Thăm dò, điều 

tra, khảo sát, khai 

thác… ) 

            

3.8 Khí tượng, thuỷ văn 

và biến đổi khí hậu 

            

3.9 Đo đạc, bản đồ             

4. Lĩnh vực Công 

nghiệp  

            

4.1 Cơ khí chế tạo              

4.2 Năng lượng truyền 

nhiệt 

            

4.3 Kỹ thuật Điện              

4.4 Thiết bị điện             

4.5 Năng lượng             
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4.6 Điện tử             

4.7 Cơ khí chính xác             

4.8 Công nghệ dệt may 

và da 

            

4.9 May mặc             

4.10 Công nghệ thực 

phẩm 

            

4.11 Công nghệ hoá chất             

4.12 Khai thác mỏ và 

khoáng sản 

            

4.13 Dầu mỏ và các công 

nghệ có liên quan 

            

4.14 Luyện kim             

4.15 Công nghệ chế biến 

gỗ 

            

4.16 Thuỷ tinh và gốm             

4.17 Cao su - chất dẻo             

4.18 Giấy              

4.19 Sơn và chất màu              

4.20 Cơ khí chính xác. 

Kim hoàn 

            

4.21 Vật liệu nổ             

5 Giao thông vận tải             

5.1 Kỹ thuật xây dựng 

cầu, đường 
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5.2 Phương tiện giao 

thông và vận tải 

đường bộ 

            

5.3 Đóng tàu và Vận tải 

đường biển  

            

5.4 Đường sắt và Vận 

tải đường sắt 

            

5.5 Hàng không và Vận 

tải hàng không 

            

6 Lĩnh vực Xây 

dựng  

            

6.1 Công nghệ xây dựng             

6.2 Quy hoạch đô thị             

6.3 Xây dựng dân dụng             

6.4 Vật liệu xây dựng             

6.5 Bảo vệ nhà và thiết 

bị trong nhà 

            

6.6 Hệ thống dẫn nước             

6.7 Xây dựng dân dụng             

7  Lĩnh vực Thông 

tin-Truyền thông  

            

7.1 Viễn thông kỹ thuật 

âm thanh và hình 

ảnh 

            

7.1.1 Viễn thông             

7.1.2 Dịch vụ viễn thông             

7.1.3 Thiết bị đầu cuối             
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7.1.4 Thông tin vô tuyến             

7.1.5 Mạng dịch vụ số tích 

hợp 

            

7.1.6 Tương thích điện từ             

7.1.7 Thành phần phụ tùng 

trong thiêt bị viễn 

thông 

            

7.1.8 Kỹ thuật âm thanh, 

hình ảnh, nghe nhìn 

            

7.1.9 Phát thanh – truyền 

hình 

            

7.1.10 Kết nối sợi quang             

7.2 Công nghệ thông tin 

và máy văn phòng 

            

7.2.1 Công nghệ thông tin             

7.2.2 An toàn Công nghệ 

thông tin 

            

7.2.3 Bộ chữ và mã hoá 

thông tin 

            

7.2.4 Ngôn ngữ dùng 

trong công nghệ 

thông tin 

            

7.2.5 Phần mềm             

7.2.6 Kết nối các hệ thống 

mở 

            

7.2.7 Đồ hoạ vi tính             

7.3 Hệ thống vi xử lý             

8 Văn hoá, thể thao             
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và du lịch 

8.1 Thể thao             

8.2 Du lịch             

8.3 Điện ảnh             

8.4 Thư viện             

8.5 Di sản             

8.6 Bảo tàng             

8.7 Mỹ thuật             

8.8 Âm nhạc             

9 An ninh quốc 

phòng 

            

9.1 Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu hộ 

            

9.2 Kỹ thuật quân sự, 

vấn đề quân sự, vũ 

khí 

            

10 Giáo dục, đào tạo             

10.1 Thiết bị trường học             

10.2 Cơ sở vật chất             

11 An toàn lao động             

11.1 An toàn máy móc 

thiết bị 

            

11.2 An toàn lao động             

11.3 Thiết bị bảo vệ             

11.4 Công trình vui chơi 

công cộng 
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12 Các lĩnh vực/nhóm 

sản phẩm hàng 

hoá khác 

            

12.1 Đo lường và phép đo             

12.2 Thử nghiệm             

12.3 Tiêu chuẩn hoá, 

nguyên tắc chung 

            

12.4 Hệ thống quản lý 

chất lượng 

            

12.5 Thiết bị, dụng cụ 

gia dụng (trừ thiết 

bị dùng điện) 

            

12.6 Đồ chơi trẻ em.              

12.7 Tài chính. Ngân 

hàng. Hệ thống tiền 

tệ. Bảo hiểm   

            

1. Các Bộ/ngành. Đơn vị có thể đề xuất Cơ quan/tổ chức Biên soạn TCVN và đề xuất thêm các chuyên ngành/lĩnh vực/ đối tượng xây dựng TCVN. 

2. Bản thuyết minh dự kiến kế hoạch 5 năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia chuyên ngành (kèm theo kế hoạch) 

Nội dung chính của bản thuyết minh bao gồm các mục sau: 

- Căn cứ xây dựng kế hoạch 5 năm (phân tích sự liên quan và định hướng theo Chến lược phát triển chuyên ngành, chương trình quốc gia, văn 

bản cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu hài hòa tiêu chuẩn trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương.v.v...); 

- Mục tiêu; 

- Phân tích, đánh giá thực trạng lĩnh vực tiêu chuẩn tương ứng của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hiện hành; 

- Xác định nhu cầu xây dựng TCVN trong từng lĩnh vực; 

- Xác định đối tượng cụ thể và loại TCVN cần xây dựng; 

- Dự kiến về khả năng đảm bảo nguồn kinh phí và kinh phí thực hiện; 

- Dự kiến thời gian thực hiện; 

- Kiến nghị biện pháp thực hiện; 

- Các nội dung khác có liên quan; 

- Các phụ lục kèm theo (nếu có). 
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Danh sách gửi Công văn 

 

 

1. Bộ Công Thương 

2. Bộ Công an  

3. Bộ Quốc phòng 

4. Bộ Giáo dục & Đào tạo 

5. Bộ Giao thông vận tải 

6. Bộ Lao động Thương binh & Xã hội  

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

8. Bộ Nội vụ 

9. Bộ Ngoại giao 

10. Bộ Tài nguyên & Môi trường 

11. Bộ Tư pháp 

12. Bộ Tài chính 

13. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch  

14. Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

15. Bộ Thông tin Truyền thông  

16. Bộ Xây dựng 

17. Bộ Y tế  

18. Ban Cơ yếu Chính phủ 

19. Ngân hàng nhà nước 
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